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    Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi lại vào vở bài tập.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Các phi kim thường dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.	
 B. Các phi kim chỉ tồn tại ở trạng thái rắn và trạng thái khí.		
 C. Các phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp.		
 D. Các phi kim đều ít tan trong nước, rất độc.
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, Clo được điều chế bằng cách
A. đun nhẹ dung dịch HCl đậm đặc với MnO2                           
B. nhiệt phân muối NaCl ở nhiệt độ cao
C. điện phân nóng chảy NaCl                      
D. đun nóng NaCl với H2SO4 đặc
Câu 3: Nguyên liệu để điều chế Clo trong công nghiệp là
A. HCl		B. NaCl             	C. BaCl2                D. KCl
Câu 4: Trong quá trình điều chế Clo, để loại bỏ khí clo có lẫn trong không khí có thể dùng
A. nước					B. dung dịch NaOH            	
C. dung dịch HCl               		D. dung dịch H2SO4
Câu 5: Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc khí than?
A. CO		B. CO2             	C. NH3                D. H2S
Câu 6: Có 3 chất khí đựng trong 3 bình riêng biệt:Cacbon oxit, Hidro clorua, Clo. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 3 bình khí nói trên?
A. Giấy quỳ tím ẩm 			B. Dung dịch NaOH          	
C. Dung dịch phenolphtalein              D. Đồng (II) oxit
Câu 7: Cho các chất khí sau: SO2, CO2, H2, N2. Chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính là:
A. H2	B. CO2	      C. N2	        D. SO2
Câu 8: Chất nào sau đây được dùng làm chất hấp phụ trong mặt nạ phòng độc?
A. Than chì     	B. Than cốc   
C. Than mỡ	D. Than hoạt tính
Câu 9: Hóa chất nào không thể chứa trong bình thủy tinh?
A. HCl 		   B. H2SO4 đặc		C.HF 	           	D. HNO3.
Câu 10: Khi dẫn hỗn hợp khí gồm: CO2, Cl2, HCl, O2 đi qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Khí thoát ra khỏi bình là
A. O2	B. CO2	      C. Cl2	        D. HCl
Câu 11: CO không khử được oxit nào sau đây ở nhiệt độ cao?
A. CuO	B. CaO	      C. PbO	        D. FeO
Câu 12: Sục từ từ CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2, hiện tượng xảy ra là
A. Xuất hiện kết tủa trắng                  
B. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan hết.                   
C. Không có hiện tượng xảy ra                               
D. xuất hiện chất khí bay lên
Câu 13: Dẫn từ từ 0,896 lít khí CO2 (đktc) vào 50ml dung dịch NaOH 1M (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 2,65g                       B. 3,36g                      C. 4,25g               	  D. 3,58g
Câu 14: Dẫn từ từ 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 75ml dung dịch Ba(OH)2 1M (các phản ứng xảy ra hoàn toàn), thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A.  9,850                      B. 14,775                      C. 19,700                   D. 12,950
Câu 15: Đốt cháy 2,4kg than chứa 5% tạp chất trơ trong không khí (giả thiết toàn bộ lượng cacbon trong than đều cháy tạo thành CO2), thoát ra V lít khí CO2 ở điều kiện thường (20oC, 1atm). Giá trị của V là
A. 4,560                       B. 4,256                        C. 4256               	  D. 4560
Câu 16: Khử m gam Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng cho đi qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 3gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,6		      B. 3,2			C. 5,6		  	 D. 6,2
Câu 17: Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc thu được 1,9 lít khí Cl2 (ở đktc). Hiệu suất của phản ứng là
A. 70%		      B. 75%			C. 80%	  	 D. 85%	
Câu 18: Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit Fe2O3 và CuO, nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2gam hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là:
A. 5g                         B. 5,1g                         C.5,2g                      D. 5,3g
Câu 19: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2 thoát ra (ở đktc). Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 1,12lít                   B. 2,24 lít                     C. 3,36 lít                   D. 4,48 lít
Câu 20: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi vì
A. nước đá khô có khả năng hút ẩm
B. nước đá khô có khả năng bay hơi
C. nước đá khô có khả năng khử trùng
D. nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng
Phần II. Tự luận
Câu 1: Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học – Viết PTHH xảy ra (nếu có)

a.Flo và hiđro 
b.Clo và oxi 
c.Lưu huỳnh và hiđro
d.Đồng và clo
e.Cacbon oxit và nước 
g.Magie và lưu huỳnh

Câu 2: Viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
a) 




S  SO2  SO3  H2SO4  Na2SO4  BaSO4.
b) 



C  CO2  CaCO3  CaCl2  AgCl.




c)  MnO2  Cl2  NaCl  NaOH  NaClO
Câu 3: Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí Clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối A. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch axit HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A.
c. Tính thể tích dung dịch HCl 10% đã phản ứng. (biết DHCl = 1,18 g/cm3)
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